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hoặc tên đề tài:
SĐT E-mail

1 Nguyễn Lê Huyền Bích 1064030003 F02C Nghiệp vụ kế toán Th.S  Nguyễn Như Ánh 0908.121.226 nhuanh209@gmail.com

2 Nguyễn Đức Hòa 1064030023 F02C
Phân tich bao cao tai 
chinh

Th.S  Nguyễn Như Ánh 0908.121.226 nhuanh209@gmail.com

3 Bùi Hoàng Lộc 1064030036 F02C Huy động vốn Th.S  Nguyễn Như Ánh 0908.121.226 nhuanh209@gmail.com

4 Đỗ Kim Oanh 1064030048 b2tn102c
Phân tích báo cáo tài 
chính

Th.S  Nguyễn Như Ánh 0908.121.226 nhuanh209@gmail.com

5 Nguyễn Công Thuyết 864030057 khoá 2008 Kế toán Th.S  Nguyễn Như Ánh 0908.121.226 nhuanh209@gmail.com

6 Chung Thái Mỹ Tiên 10H4032043 B2TN111C
Huy động vốn, tín 
dụng, rủi ro tín dụng

Th.S  Nguyễn Như Ánh 0908.121.226 nhuanh209@gmail.com

7 Hồ Thu Trang 1064030065 F02C TD Th.S  Nguyễn Như Ánh 0908.121.226 nhuanh209@gmail.com

8 Trần Thanh Bình 092C67P004 CD09TN4 Rủi ro tín dụng Th.S. Võ Tấn Bảo 0907.153.146 votanbao@gmail.com

9 Nguyễn Đăng Khoa 10H4032018 T11C Huy động vốn Th.S. Võ Tấn Bảo 0907.153.146 votanbao@gmail.com

10 Nguyễn Hoàng Cúc Loan 10H4032023 T11C Huy động vốn Th.S. Võ Tấn Bảo 0907.153.146 votanbao@gmail.com

11 Nguyễn Văn Năm 10H4032028 T11C Huy động vốn Th.S. Võ Tấn Bảo 0907.153.146 votanbao@gmail.com

12 Lại Thị Thu Ngân 10H4032029 T11C HĐV Th.S. Võ Tấn Bảo 0907.153.146 votanbao@gmail.com

13 Nguyễn Thị Diệu Hiền 10H4032013 T11C Tín dụng Th.S. Nguyễn Lê Ngọc Hoàn 0933.688.088 billnguyen07@gmail.com

14 Nguyễn Đại Lợi 10H4032024 T11C Tín dụng Th.S. Nguyễn Lê Ngọc Hoàn 0933.688.088 billnguyen07@gmail.com

15 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 10H4032030 T11C Tín dụng Th.S. Nguyễn Lê Ngọc Hoàn 0933.688.088 billnguyen07@gmail.com
16 Vương Anh Đào 1064030011 F02C Thanh toán quốc tế Th.S. Phan Thị Minh Huệ 0945.190.123 phanthimin_hue@yahoo.com
17 Lương Thị Cát Hạ 1064030017 F02C Tín dụng Th.S. Phan Thị Minh Huệ 0945.190.123 phanthimin_hue@yahoo.com
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18 Trương Vĩ Hào 1064030015 F02C Tín dụng Th.S. Phan Thị Minh Huệ 0945.190.123 phanthimin_hue@yahoo.com

19 Nguyễn Thành Luân 1064030038 F02C Thanh toán quốc tế Th.S. Phan Thị Minh Huệ 0945.190.123 phanthimin_hue@yahoo.com
20 Nguyễn Thị Thùy Trang 854010711 Lớp khác Tín dụng Th.S. Phan Thị Minh Huệ 0945.190.123 phanthimin_hue@yahoo.com
21 Trịnh Thanh Tùng 1064030078 F02C Tin dụng Th.S. Phan Thị Minh Huệ 0945.190.123 phanthimin_hue@yahoo.com
22 Phùng Thị Mỹ Trinh 10H4032047 T11C Tín dụng Th.S  Đoàn Bảo Huy 0902.858.688 doanbaohuy@gmail.com

23 Lương Thị Ngọc Nữ 854030637 TN08A5
Phân tích kỹ thuật 
KD ngoại hối

Th.S  Đoàn Bảo Huy 0902.858.688 doanbaohuy@gmail.com

24 Đỗ Thị Thúy Trinh 081C670429 CN82 Tín dụng Th.S  Đoàn Bảo Huy 0902.858.688 doanbaohuy@gmail.com

25 Trương Việt Hải 1064030016 F02C Tài chính công ty Th.S. Võ Minh Long 0913.774.682 longvm123@yahoo.com

26 Lê Trọng Kha 1064030025 F02C
Phân tích báo cáo tài 
chính

Th.S. Võ Minh Long 0913.774.682 longvm123@yahoo.com

27 Lương Huỳnh Thế Khoa 1064030027 F02C
Phân tích báo cáo tài 
chính Th.S. Võ Minh Long 0913.774.682 longvm123@yahoo.com

28 Trần Quốc Khương 1064030029 F02C
Phân tích tài chính 
doanh nghiệp

Th.S. Võ Minh Long 0913.774.682 longvm123@yahoo.com

29 Lý Thiên Nhật Lam 1064030031 F02C
Phân tích báo cáo tài 
chính

Th.S. Võ Minh Long 0913.774.682 longvm123@yahoo.com

30 Phạm Trí Ngọc 854020142 TN08A4
Phân tích báo cáo tài 
chính

Th.S. Võ Minh Long 0913.774.682 longvm123@yahoo.com

31 Nguyễn Thị Vân Thủy 1064030061 F02C
Quản trị rủi ro tín 
dụng

Th.S. Võ Minh Long 0913.774.682 longvm123@yahoo.com

32 Nguyễn Thị Kim Phượng 10H4032039 T11C Tín dụng Th.S. Diệp Bích Ngân 0905.082.697 ngan_diepbich@yahoo.com

33 Nguyễn Thị Thu 10H4032042 T11C Tín dụng Th.S. Diệp Bích Ngân 0905.082.697 ngan_diepbich@yahoo.com

34 Lê Thanh Tú 10H4032048 T11C Tín dụng Th.S. Diệp Bích Ngân 0905.082.697 ngan_diepbich@yahoo.com

35 Trần Anh Duy 10H4032008 T11C
Phân tích tình hình 
tài chính

Th.S. Nguyễn Thị Ánh Như 0948.368.177 anhnhu80@gmail.com

36 Trần Đình Hy 10H4032017 T11C
Phân tích báo cáo tài 
chính

Th.S. Nguyễn Thị Ánh Như 0948.368.177 anhnhu80@gmail.com

37 Nguyễn Hoàng Minh 10H4032026 T11C
Phân tích báo cáo tài 
chính 

Th.S. Nguyễn Thị Ánh Như 0948.368.177 anhnhu80@gmail.com

38 Trần Minh Trang 10H4032045 T11C Huy động vốn Th.S. Nguyễn Thị Ánh Như 0948.368.177 anhnhu80@gmail.com
39 Nguyễn Thị Tuyển 864030063 khoá 2008 Huy động vốn Th.S. Nguyễn Thị Ánh Như 0948.368.177 anhnhu80@gmail.com
40 Vũ Thị Từ Dung 1064030009 F02C SP HĐV Th.S. Phan Ngọc Thùy Như 0908.274.543 phanthuynhu@yahoo.com
41 Vũ Đình Khánh 1064030026 F02C Rủi ro tín dụng Th.S. Phan Ngọc Thùy Như 0908.274.543 phanthuynhu@yahoo.com
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42 Nguyễn Thị Phương Loan 1064030035 F02C
Ngành công nghiệp 
thẻ tại vn

Th.S. Phan Ngọc Thùy Như 0908.274.543 phanthuynhu@yahoo.com

43 Đinh Nguyễn Đức Minh 854030497 T8N2 Huy động vốn Th.S. Phan Ngọc Thùy Như 0908.274.543 phanthuynhu@yahoo.com

44 Phạm Trung Tín 1064030064 F02C Huy động vốn Th.S. Phan Ngọc Thùy Như 0908.274.543 phanthuynhu@yahoo.com

45 Chung Hữu Trí 1064030069 F02C Rủi ro tín dụng Th.S. Phan Ngọc Thùy Như 0908.274.543 phanthuynhu@yahoo.com

46 Hoàng Minh Trung 1064030070 F02C Huy động vốn Th.S. Phan Ngọc Thùy Như 0908.274.543 phanthuynhu@yahoo.com

47 Quách Mai Chi 1064030006 F02C Th.S. Phan Ngọc Thùy Như 0908.274.543 phanthuynhu@yahoo.com

48 Đỗ Thùy Dung 095403H823 T8N5 Huy động vốn Th.S. Nguyễn Kim Phước 0917.181.008 missphuocnguyen@gmail.com

49 Lê Xuân Hậu 1064030019 F02C Tín dụng Th.S. Nguyễn Kim Phước 0917.181.008 missphuocnguyen@gmail.com

50 Hồ Thị Bích Liên 1064030032 F02C Tín dụng Th.S. Nguyễn Kim Phước 0917.181.008 missphuocnguyen@gmail.com

51 Nguyễn Quỳnh Mai 1064030041 F02C Tín dụng Th.S. Nguyễn Kim Phước 0917.181.008 missphuocnguyen@gmail.com

52 Nguyễn Tuyết Minh 1064030042 F02C Tín dụng Th.S. Nguyễn Kim Phước 0917.181.008 missphuocnguyen@gmail.com

53 Hồng Thái Phong 1064030050 F02C Tín dụng Th.S. Nguyễn Kim Phước 0917.181.008 missphuocnguyen@gmail.com

54 Trịnh Thị Khánh Vân 40783322 Lớp khác
Huy động vốn, rủi ro 
tỷ giá

Th.S. Nguyễn Kim Phước 0917.181.008 missphuocnguyen@gmail.com

55 Nguyễn Hữu Quyền 1064030054 F02C Tín dụng T.S  Lê Xuân Quang 0913.938.666 quangxuanle59@yahoo.com.vn

56 Võ Thị Hồng Thi 1064030059 F02C Tín dụng T.S  Lê Xuân Quang 0913.938.666 quangxuanle59@yahoo.com.vn

57 Phan Thanh Trắc 1064030067 F02C Tín dụng T.S  Lê Xuân Quang 0913.938.666 quangxuanle59@yahoo.com.vn

58 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 40563344 TN06N4 Rủi ro tín dụng T.S  Lê Xuân Quang 0913.938.666 quangxuanle59@yahoo.com.vn

59 Bùi Anh Tuấn 1064030072 F02C Tín dụng T.S  Lê Xuân Quang 0913.938.666 quangxuanle59@yahoo.com.vn

60 Dương Thị Thanh Tuyền 1064030074 F02C Tín dụng T.S  Lê Xuân Quang 0913.938.666 quangxuanle59@yahoo.com.vn

61 Lưu Thị Mai Tuyết 854031079 TN08A1 Thẻ T.S  Lê Xuân Quang 0913.938.666 quangxuanle59@yahoo.com.vn

62 Nguyễn Thị Thuỳ An 10H4032001 F11C Tín dụng T.S  Trần Thế Sao 0938.336.610 saotckt@yahoo.com

63 Lê Thanh Bình 1064030004 F02C TD CN T.S  Trần Thế Sao 0938.336.610 saotckt@yahoo.com
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64 Trương Thị Mỹ Dung 1064030008 F02C
Tín dụng hộ kinh 
doanh cá nhân

T.S  Trần Thế Sao 0938.336.610 saotckt@yahoo.com

65 Lê Lili 10H4032021 F11C Huy động vốn T.S  Trần Thế Sao 0938.336.610 saotckt@yahoo.com
66 Nguyễn Hoàng Long 864032044 F83C Huy động vốn T.S  Trần Thế Sao 0938.336.610 saotckt@yahoo.com

67 Võ Xuân Phúc 092C67P087 CN94 Kế toán vốn tiền mặt
T.S  Trần Thế Sao 0938.336.610 saotckt@yahoo.com

68 Hồ Ngọc Tuyền 1064030075 F02C Tín dụng T.S  Trần Thế Sao 0938.336.610 saotckt@yahoo.com

69 Nguyễn Thị Thu Hằng 10H4032012 T11C Tín dụng Th.S. Phan Ngọc Tấn 0918.299.538 phnota@yahoo.com

70 Võ Thị Thảo Ly 10H4032025 T11C Tin dung Th.S. Phan Ngọc Tấn 0918.299.538 phnota@yahoo.com

71 Võ Công Phi 10H4032035 T11C Thẻ tín dung Th.S. Phan Ngọc Tấn 0918.299.538 phnota@yahoo.com

72 Trần Út Quyền 10H4032041 T11C Rủi ro tín dụng Th.S. Phan Ngọc Tấn 0918.299.538 phnota@yahoo.com

73 Nguyễn Thị Thanh 092C67P106 CD09TN5
Thanh toán không 
dung tiền mặt

Th.S. Phan Ngọc Tấn 0918.299.538 phnota@yahoo.com

74 Đặng Đình Trung 854031034 TN08A7 Huy động vốn Th.S  Phạm Hoàng Thạch 0936.417.779

75 Nguyễn Tuấn Phúc 854030667 TN08A7
Kế toán doanh 
thu,CP

Th.S  Phạm Hoàng Thạch 0936.417.779

76 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 854030773 t8n2
Chất lượng công tác 
thẩm định dự án

Th.S  Phạm Hoàng Thạch 0936.417.779

77 Nguyễn Thị Khánh An 1164030002 F12A
Hoạt động môi giới 
bất động sản,

T.S  Nguyễn Văn Thuận 0903.626.922 thuan.tcnh@gmail.com

78 Nguyễn Thị Xuân Hương 10H4032016 B2TN111C Tín dụng T.S  Nguyễn Văn Thuận 0903.626.922 thuan.tcnh@gmail.com

79 Bùi Thị Kiều Khanh 854030381 T8N1
Phân tích báo cáo tài 
chính

T.S  Nguyễn Văn Thuận 0903.626.922 thuan.tcnh@gmail.com

80 Nguyễn Thị Ái Ly 1064030040 B2TN102C Rủi ro tín dụng T.S  Nguyễn Văn Thuận 0903.626.922 thuan.tcnh@gmail.com

81 Võ Thị Yến Nhi 1064030047 F02C Huy động vốn T.S  Nguyễn Văn Thuận 0903.626.922 thuan.tcnh@gmail.com

82 Bùi Thụy Lam Phương 10H4032037 F11C
capm để xác định giá 
trị doanh nghiệp.

T.S  Nguyễn Văn Thuận 0903.626.922 thuan.tcnh@gmail.com

83 Hồ Thái Tường Quyên 854030719 T8N1 Dịch vụ môi giới nhà
T.S  Nguyễn Văn Thuận 0903.626.922 thuan.tcnh@gmail.com
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84 Bùi Nguyễn Hồng Thụy 1064030062 F02C Hoạt động makerting T.S  Nguyễn Văn Thuận 0903.626.922 thuan.tcnh@gmail.com

85 Phạm Thị Hồng Diễm 10H4032005 F11C Tín dụng Th.S. Nguyễn Quốc Việt 0918.087.257 vietquocng@gmail.com

86 Trần Thị Ngọc Hạnh 10H4032011 F11C Tín dụng Th.S. Nguyễn Quốc Việt 0918.087.257 vietquocng@gmail.com

87 Phạm Chí Hiếu 864030024 F82C
Phân tích báo cáo tài 
chính

Th.S. Nguyễn Quốc Việt 0918.087.257 vietquocng@gmail.com

88 Trương Thị Khánh Linh 10H4032022 F11C
Phân tích báo cáo tài 
chính

Th.S. Nguyễn Quốc Việt 0918.087.257 vietquocng@gmail.com

89 Trần Thị Diễm Phương 10H4032038 F11C Phân tích báo cáo TC
Th.S. Nguyễn Quốc Việt 0918.087.257 vietquocng@gmail.com

90 Nguyễn Bảo Trung 854031037 T8N2
Phân tích báo cáo tài 
chính

Th.S. Nguyễn Quốc Việt 0918.087.257 vietquocng@gmail.com

91 Ngô Quang Vinh 092C67P095 CD09TN5
Phân tích tình hình 
tai chính 

Th.S. Nguyễn Quốc Việt 0918.087.257 vietquocng@gmail.com

92 Huỳnh Thanh Trúc 1064030071  F02C Th.S. Phan Ngọc Thùy Như 0908.274.543 phanthuynhu@yahoo.com

93 Hà Thị Hoài Thu 1064030060  F02C Th.S. Phan Thị Minh Huệ 0945.190.123 phanthimin_hue@yahoo.com

94 Phùng Minh Ân 40663326 TN06A3 Huy động vốn Th.S. Võ Tấn Bảo 0907.153.146 votanbao@gmail.com

95 Nguyễn Mai 40703244 T7N4 Tín dung Th.S. Phan Ngọc Thùy Như 0908.274.543 phanthuynhu@yahoo.com

96 Nguyễn Đức Minh 854030501 TN08A6 Rủi ro tín dụng Th.S. Phan Ngọc Tấn 0918.299.538 phnota@yahoo.com

97 Bùi Hồ Thế Nhân 854030603 T8N6
và công tác quản trị 
rủi ro tín dụng

Th.S. Phan Ngọc Tấn 0918.299.538 phnota@yahoo.com

98 Lê Bảo Quốc 854030715 TN08A3 Tín Dụng Th.S. Phan Thị Minh Huệ 0945.190.123 phanthimin_hue@yahoo.com

99 Nguyễn Đình Trường Sơn 854030755 TN08A4 Tín Dụng Th.S. Phan Thị Minh Huệ 0945.190.123 phanthimin_hue@yahoo.com

100 Nguyễn Công Toàn 854030960 Lớp T8N8 Tín Dụng Th.S. Nguyễn Kim Phước 0917.181.008 missphuocnguyen@gmail.com

101 Phan Kim Trọng 854031032 TN08A7 Tín Dụng Th.S. Nguyễn Kim Phước 0917.181.008 missphuocnguyen@gmail.com

102 Dương Sơn Vũ 854031150 TN08A1 Tín Dụng Th.S. Võ Minh Long 0913.774.682 longvm123@yahoo.com

103 Trương Thị Mỹ Dung 1064030008 Lớp F02C
PHÂN TÍCH BÁO 
CÁO TÀI CHÍNH

Th.S  Nguyễn Như Ánh 0908.121.226 nhuanh209@gmail.com

104 Nguyễn Tuyết Minh 1064030042 Lớp F02C Tín dụng cá nhân Th.S. Nguyễn Thị Ánh Như 0948.368.177 anhnhu80@gmail.com
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105 Nguyễn Thị Thúy Nga 1064030044 Lớp F02C Huy động vốn T.S  Trần Thế Sao 0938.336.610 saotckt@yahoo.com

106 Huỳnh Phương Thụy 1064030063 Lớp F02C Huy động vốn T.S  Trần Thế Sao 0938.336.610 saotckt@yahoo.com

107 Đỗ Thanh Tuấn 1064030073 Lớp F02C
huy động vốn, báo 
cáo tài chính,...

Th.S. Nguyễn Quốc Việt 0918.087.257 vietquocng@gmail.com

108 Dương Thị Thanh Tuyền 1064030074 Lớp F02C Tín Dụng T.S  Lê Xuân Quang 0913.938.666 quangxuanle59@yahoo.com.vn

109 Nguyễn Khương Duy 091C672014 CD09TN2 Phân tích BCTC Th.S. Võ Minh Long 0913.774.682 longvm123@yahoo.com

110 Ngô Quang Vinh 092C67P155 CD09TN5 Tín Dụng T.S  Lê Xuân Quang 0913.938.666 quangxuanle59@yahoo.com.vn

111 Trần Thuỵ Yến Vy 092C67P159 CD09TN5 Huy động vốn Th.S. Nguyễn Quốc Việt 0918.087.257 vietquocng@gmail.com

112 Lê Phương Quỳnh 081C670329 CD08TN3 Tín dụng Th.S. Nguyễn Thị Ánh Như 0948.368.177 anhnhu80@gmail.com

113 Trịnh Thị Thúy Phượng 10H4032040 T11C Rủi ro tín dụng Th.S. Phan Ngọc Thùy Như 0908.274.543 phanthuynhu@yahoo.com

114 Trang Minh Ngọc 10H4032031 T11C Phân tích BCTC Th.S  Nguyễn Như Ánh 0908.121.226 nhuanh209@gmail.com

115 Đàm Nguyễn Tú Anh 101C672002 CD10TN3 Rủi ro tín dụng T.S  Nguyễn Văn Thuận 0903.626.922 thuan.tcnh@gmail.com

116 Lương Thị Mai Giang 10H4032009 Tín dụng T.S  Nguyễn Văn Thuận 0903.626.922 thuan.tcnh@gmail.com

Tổng cộng: 116 sinh viên

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Văn Thuận

(đã ký)
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